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BÁO CÁO
Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời điểm tháng 06 năm 2020

	I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ TRONG KỲ
1. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 06/2020
Theo số liệu của Cục Thống kê cung cấp:
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,08% so với tháng trước. Trong đó, có 5/11 nhóm hàng hoá, dịch vụ có chỉ số giá giảm, bao gồm: đồ uống và thuốc lá giảm 0,45%; may mặc, mũ nón và giầy dép giảm 0,70%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,38%. dịch vụ giao thông giảm 2,40%; bưu chính, viễn thông giảm 0,12%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,60%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%. Các nhóm còn lại có chỉ số ổn định như: nhóm bưu chính viễn thông; nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm giáo dục. 
- Chỉ số giá vàng tháng 06 tăng mạnh (tăng 2,46% so với tháng trước). 
- Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,4% so với tháng trước. 
- Diễn biến Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng, Chỉ số giá đô la Mỹ trong tháng 02/2020 cụ thể như sau:
Đơn vị tính: %
	STT
	Nội dung
	Tháng 06 năm 2020 so với
	Bình quân 
cùng kỳ

	
	
	Kỳ gốc
 2014
	Cùng kỳ năm trước
	Tháng 12 năm trước
	Tháng trước
	

	I
	CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
	119,32
	106,02
	101,10
	99,92
	106,44

	1
	Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; trong đó:
	117,63
	112,48
	102,51
	100,60
	112,88

	 
	 - Lương thực
	103,84
	103,71
	103,90
	102,87
	102,53

	 
	 - Thực phẩm
	120,64
	115,11
	101,69
	99,91
	115,87

	 
	 - Ăn uống ngoài gia đình
	118,01
	109,46
	104,87
	101,58
	109,89

	2
	Đồ uống và thuốc lá
	112,76
	102,11
	100,21
	99,55
	102,69

	3
	May mặc, mũ nón và giày dép 
	108,92
	101,23
	99,47
	99,30
	101,65

	4
	Nhà ở và vật liệu xây dựng
	106,26
	101,94
	101,98
	99,62
	102,40

	5
	Thiết bị và đồ dùng gia đình
	109,99
	102,03
	100,54
	100,11
	102,22

	6
	Thuốc và dịch vụ y tế
	261,55
	102,57
	100,06
	100,05
	102,54

	7
	Giao thông
	93,80
	103,30
	98,38
	97,60
	105,05

	8
	Bưu chính viễn thông
	91,66
	99,43
	99,88
	99,88
	99,49

	9
	Giáo dục
	135,89
	103,54
	100,00
	100,00
	103,54

	10
	Văn hoá, giải trí và du lịch
	111,50
	101,70
	100,40
	100,05
	102,06

	11
	Hàng hoá và dịch vụ khác
	121,11
	105,48
	100,19
	100,00
	105,53

	II
	CHỈ SỐ GIÁ VÀNG
	135,66
	121,05
	108,18
	102,46
	120,78

	III
	CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ
	109,80
	100,19
	100,38
	100,40
	100,01


2. Phân tích thực trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI

3. Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ tháng 06/2020

a) Hàng lương thực, thực phẩm và nông sản
- Lương thực
Giá gạo tại các chợ và một số đại lý trên địa bàn tỉnh tháng này ổn định so với tháng trước. Cụ thể: thóc tẻ thường khoảng 7.500 – 8.000đ/kg; gạo tẻ thường khoảng 13.000 – 14.000đ, gạo Bắc hương (2 loại) khoảng 16.500đ – 17.000đ, gạo nếp ngon khoảng 25.000đ - 28.000đ/kg.
- Thực phẩm
Tại các chợ trên địa bàn thành phố, giá một số loại thịt gia súc, gia cầm và cá nước ngọt có biến động tăng giá nhẹ, giá thịt lợn hơi tiếp tục tăng khoảng 85.000 – 90.000đ/kg. Trong đó, giá thịt trâu/bò loại ngon khoảng 280.000 – 290.000đ/kg, thịt lợn nạc thăn từ  180.000 đ/kg, thịt lợn ba chỉ có giá 180.000 - 185.000 đ/kg, gà ta làm sẵn 150.000đ/kg, gà công nghiệp làm sẵn 60.000 – 65.000đ/kg, thịt vịt làm sẵn 60.000 đ/kg. 
Các mặt hàng rau xanh: rau muống và rau cải có giá từ 5.000đ/mớ, rau cần ta 40.000 đ/kg, bắp cải loại nhỏ khoảng 1kg có giá 12.000 đ/cái, khoai tây có giá 20.000đ/kg, khoai sọ 30.000 đ/kg, bí đao khoảng 20.000đ/kg, bí ngô từ 15.000 đ/kg; cà chua 12.000đ/kg.
- Nông sản
Giá nhiều mặt hàng nông sản khô khá ổn định. Cụ thể, giá miến dong loại ngon tại các cửa hàng từ 40.000 - 45.000đ/kg, mộc nhĩ từ 160.000 - 170.000đ/kg, nấm hương từ 345.000 - 350.000đ/kg, măng khô từ 190.000 - 200.000đ/kg, lạc nhân loại ngon 45.000đ/kg, đỗ xanh vỡ khoảng 30.000 đ/kg.
b) Hàng công nghiệp tiêu dùng
Giá các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định. Giá một số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng hiện tại như sau: dầu ăn có giá dao động từ 43.000 đồng/lít, đường Biên Hòa túi 1 kg giá bán lẻ 15.000 đồng/kg. Rượu vang Đà lạt (750ml) có giá 55.000 đồng/chai, nước ngọt Coca cola hộp 24 lon là 170.000đ, bia lon Hà Nội hộp 24 lon có giá  225.000 đ,… Giá sữa các loại cũng có những biến động nhẹ trong tháng này ở cả 2 chiều tăng và giảm, chủ yếu do các công ty chế biến sữa tung ra chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng để tăng doanh thu nên ít ảnh hưởng tới việc mua sắm của các gia đình có người già và trẻ em cần chăm sóc.
c) Gía xăng dầu
Giá xăng dầu tháng 06 có 2 lần điều chỉnh; Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tỉnh Hưng Yên tại thời điểm tháng 06 như sau: 
- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.346 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 19.127 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.785 đồng/lít.
d) Giá vàng và đô la Mỹ
Chỉ số giá vàng tháng 06 tăng 2,46% so với tháng trước và có giá bình quân 4.458.000 đồng/chỉ. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,40% so với tháng trước, mức giá bình quân là 23.313 đồng/USD.
e) Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
Giá gas bán lẻ đã giảm nhẹ so với tháng trước. Sau khi điều chỉnh, giá loại bình gas 12kg giảm  tới 20.000 đồng, lên mức phổ biến từ 355.000 - 375.000 đồng. Nguyên nhân giảm giá bán lẻ mặt hàng gas được các doanh nghiệp lý giải là do số lượng hàng tồn kho về cơ bản giảm như dự kiến.
 Giá sắt thép xây dựng bán lẻ trên địa bàn tỉnh tháng 06 vừa qua tương đối ổn định so với tháng trước, giá thép cuộn F6 và F8 Thái Nguyên được bán ra giảm còn 14.000 – 14.200đ/kg, giá thép Việt Úc hoặc Việt Hàn ở mức 13.700đ/kg. Giá xi măng các loại bán lẻ trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được sự ổn định;….
g) Nhóm hàng dịch vụ
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, vận tải hành khách, hàng hóa tháng hai giảm đáng kể so với tháng trước, cụ thể: vận tải hành khách đạt 1.306 nghìn lượt người vận chuyển và 70.059 nghìn lượt người luân chuyển; vận tải hàng hóa đạt 2.892 nghìn tấn vận chuyển và 121.112 nghìn tấn luân chuyển. 
Nguyên nhân cả ba chỉ tiêu về doanh thu, khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển hành khách tháng này giảm mạnh là do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động của các đơn vị hoạt động vận tải. Một số doanh nghiệp hoạt động vận tải cho biết, mức độ ảnh hưởng làm giảm doanh thu từ 20-40% so với cùng thời điểm năm trước, thậm chí có doanh nghiệp giảm đến 50%.
h) Giá cả một số mặt hàng chủ yếu:	 Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Báo cáo này
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG THÁNG 6/2020
1. Công tác báo cáo giá thị trường và kê khai giá 
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá. Cụ thể trong tháng 02 năm 2020, đã tiếp nhận 15 hồ sơ kê khai giá, trong đó: 
- 03/15 hồ sơ kê khai lần đầu và kê khai giảm giá mặt hàng thuốc thú y (điều chỉnh giảm dưới 23,19%); qua kiểm tra, rà soát giá kê khai phù hợp với tình hình thị trường, chi phí bán hàng và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. 
- 12/15 hồ sơ là kê khai giảm giá thức ăn chăn nuôi (điều chỉnh giảm dưới 10%); qua kiểm tra, rà soát giá thức ăn chăn nuôi đã đảm bảo phù hợp theo diễn biến của thị trường và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp..
2. Công tác quản lý giá thuộc thẩm quyền định giá của địa phương, phương án điều chỉnh giá
	- Tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh tổ chức thẩm định 03 Hồ sơ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở.
	- Chủ trì thẩm định phương án giá: 01 Hồ sơ phương án giá dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; 01 Hồ sơ Phương án điều chỉnh giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt trên địa bàn tỉnh.
	3. Các công tác khác
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành định giá tài sản trong tố tụng hình sự: 02 vụ
- Thẩm định 03 hồ sơ mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị
- Thẩm định 02 hồ sơ xác định các khoản được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp;
- Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư về đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng con vật nuôi khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
	- Các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác.
	4. Chương trình công tác quản lý giá tháng 7/2020
	- Tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng làm cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh.
	- Triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về giá (đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá...) của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn; góp phần kiểm soát giá thành, giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ góp phần ổn định thị trường.
- Thẩm định hồ sơ mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị; 
- Thẩm định hồ sơ xác định các khoản được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp;
[bookmark: _GoBack]- Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư về đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng con vật nuôi khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
- Thẩm định giá các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường theo Luật phí và lệ phí;
	- Các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác.
	III. DỰ BÁO DIỄN BIẾN MẶT BẰNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG THÁNG 7/2020
	- Giá một số mặt hàng y tế: khẩu trang, nước rửa tay,... sẽ tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona.
- Giá xăng, dầu; giá gas và giá vàng, giá đô la Mỹ sẽ có sự điều chỉnh tăng, giảm theo tác động của thị trường thế giới.
	Sở Tài chính Hưng Yên báo cáo Cục quản lý giá tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định./.
	
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- VP Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; 
- Cục Thống kê tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu VT, QLGCSN.
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